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Học sinh làm vào BẢNG TRẢ LỜI , nộp cho GV bộ môn khi đi học lại.
Lấy một cột điểm hệ số 1

BÀI 8
Câu 1: Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly của Menđen là:
A. Sự phân ly ngẫu nhiên của cặp NST đồng dạng mang gen trong giảm phân và tổ hợp tự do chúng trong thụ tinh.
B. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạng trong giảm phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh.
C. Khả năng tự nhân đôi của cặp NST đồng dạng trước khi bước vào giảm phân.
D. Sự phân ly ngẫu nhiên của cặp NST đồng dạng mang gen trong nguyên phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh. 
Câu 2: Alen là những trạng thái ..... (K: khác nhau, G: giống nhau) của cùng một gen, alen này khác alen kia ở ..... (M: một cặp nuclêôtit, S: một hoặc một số cặp nuclêôtit), các alen khác nhau là sản phẩm của hiện tượng ..... (B: biến dị tổ hợp, Đ: đột biến gen), sự khác nhau về cấu trúc dẫn đến sự khác nhau về chức năng, mỗi alen quy định một biểu hiện khác nhau của .....(C: cùng một loại tính trạng, L: hai loại tính trạng):
A. G, M, Đ, C.		B. K, S, Đ, C.			C. G, M, B, C.		D. K,S, B, L.
Câu 3: Ở cà chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng. Cho 3 cây quả đỏ tự thụ phấn, trong đó có 1 cây dị hợp. Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:
A. 7 đỏ : 1 vàng.     B. 9 đỏ : 7 vàng. 	C. 3 đỏ : 1 vàng. 	D. 11 đỏ : 1 vàng.
Câu 4: Ở cà chua, gen quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với gen quy định quả màu vàng. người ta tiến hành lai giữa hai dòng thuần có kiểu hình quả đỏ với quả vàng, thu được F1. Sau đó cho các cây F1 lai với cây bố kiểu hình quả đỏ (phép lai A) và với cây mẹ quả vàng (phép lai B). Tỉ lệ kiểu hình được mong đợi thu được từ phép lai A và B lần lượt là:
A. Phép lai A: 100% quả màu đỏ ;     Phép lai B: 50% quả màu đỏ và 50% quả màu vàng.
B. Phép lai A: 50% quả màu đỏ và 50% quả màu vàng;          Phép lai B: 100% quả màu vàng.
C. Phép lai A: 50% quả màu đỏ và 50% quả màu vàng ; 	Phép lai B: 100% quả màu đỏ.
D. Phép lai A: 100% quả màu đỏ ; 	Phép lai B: 100% quả màu vàng.
Câu 5:  Ở chó lông ngắn (B) là trội đối với lông dài (b). Một cặp chó đực và cái đều có lông ngắn, sinh các chó con trong đó có con lông ngắn, có con lông dài. Kiểu gen của các chó bố, mẹ sẽ là:
A. Bố có kiểu gen Bb, mẹ có kiểu gen bb hoặc ngược lại.
B. Đều có kiểu gen Bb.
C. Bố có kiểu gen BB, mẹ có kiểu gen Bb hoặc ngược lại.
D. Bố có kiểu gen BB, mẹ có kiểu gen bb hoặc ngược lại.
Câu 6:  Ở người các nhóm máu A, B, O do 3 alen IA, IB, IO quy định.
Nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen IAIA,IAIO.
Nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IB IB, IBIO
Nhóm máu O được quy định bởi các kiểu gen IOIO
Nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen IAIB
     Mẹ có nhóm máu A sinh con có nhóm máu B, bố phải có nhóm máu: 
 A.  A hoặc B.		B. O hoặc B.		C.  A hoặc O.		D. B hoặc AB.

BÀI 9
Câu 7: Cơ thể mang kiểu gen AABbDdeeFf khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử là
A. 4.			B. 8.			C. 16.			D. 32.
Câu 8: Ở đậu Hà Lan, hạt vàng là trội hoàn toàn so với hạt xanh, vỏ hạt trơn là trội hoàn toàn so với vỏ hạt nhăn. Hai cặp gen này phân ly độc lập với nhau. Có bao nhiêu kiểu gen khác nhau đều biểu hiện kiểu hình hạt vàng, vỏ trơn?
A. 1.		B. 2.		C. 3.			D. 4.
Câu 9: Ở đậu Hà Lan, gen A: hạt vàng, gen a: hạt xanh, gen B: hạt trơn, gen b: hạt nhăn. Biết các gen này di truyền phân li độc lập. Cho hai cây đậu Hà Lan lai với nhau ở F1 thu được là: 37,5% cây hạt vàng, trơn: 37,5% cây hạt vàng, nhăn: 12,5% cây hạt xanh, trơn: 12,5% cây hạt xanh, nhăn. Kiểu gen của hai cây bố, mẹ là: 
A. AaBb × Aabb.	B. Aabb × aaBb.	C. AaBb × AaBb. 	D. AaBb × aaBb.
Câu 10: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với len a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, trong các phép lai sau, có bao nhiêu phép lai cho đời con có số cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 25%?
(1) AaBb Aabb.		(2) AaBB  aaBb.		(3) Aabb aaBb.	
(4) aaBb aaBb.		(5) AaBb aabb.		(6) AaBb aaBb.
A. 5.		B. 2.		C. 4.			D. 3.
Câu 11: Biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do. Theo lý thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbDd cho tỉ lệ kiểu hình trội về ba cặp tính trạng ở đời F1 là 
A. 9/16.		B. 27/64.  		C. 1/16.		D. 9/64. 
Câu 12: Ở bò, kiểu gen AA qui định tính trạng lông đen, kiểu gen Aa qui định tính trạng lông lang đen trắng, kiểu gen aa qui định tính trạng lông vàng. Gen B qui định tính trạng không sừng, b qui định tính trạng có sừng. Gen D qui định tính trạng chân cao, d qui định tính trạng chân thấp.Các gen nằm trên NST thường, bố mẹ AaBbDD × AaBbdd, tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ lai là:
A. 3 đen, không sừng, cao: 6 lang, không sừng, cao: 3 vàng, không sừng, cao: 1 đen, có sừng, cao: 2 lang, có sừng, cao: 1 vàng, có sừng, cao.
B. 6 đen, không sừng, cao: 3 lang, không sừng, cao: 3 vàng, không sừng, cao : 1 đen, có sừng,cao: 2 lang, có sừng, cao: 1 vàng, có sừng, cao.
C. 9 đen, không sừng, cao: 3 đen, có sừng, cao: 3 lang, không sừng, cao: 1 lang, không sừng, cao.
D. 3 đen, không sừng, cao: 6 lang, có sừng, cao: 3 vàng, không sừng, cao: 1 đen, có sừng, cao: 2 lang, không sừng, cao: 1 vàng, có sừng, cao.

BÀI 10
Câu 13: Ở một loài thực vật, hai cặp gen tương tác với nhau cùng quy định màu hoa, A_B_: hoa màu đỏ; A_bb và aaB_: hoa màu hồng; aabb : hoa màu trắng. Cho phép lai  Aabb × aaBb thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở thế hệ sau là:
A. 1 hoa đỏ: 1 hoa hồng: 1 hoa trắng.			
B. 2 hoa đỏ: 1 hoa hồng: 1 hoa trắng.
C. 1 hoa đỏ: 2 hoa hồng: 1 hoa trắng.			
D. 2 hoa đỏ: 2 hoa hồng: 1 hoa trắng.
Câu 14: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định; khi kiểu gen có cả hai alen A và alen B quy định kiểu hình hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Cho hai cây có kiểu hình khác nhau (P) giao phấn với nhau, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của (P) là
A. AaBB  Aabb.	B. Aabb  aaBb.	C. AABb  aaBb.	D. AaBb  aabb.
Câu 15: Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen (A,a ; B,b ; D,d) trên 3 cặp NST tương tác theo kiểu cộng gộp, cứ mỗi alen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 200cm. Chiều cao của cây thấp nhất là:
A. 100cm.      		B. 120cm.   		C. 80cm.    		D. 60cm.
Câu 16: Ở cà chua, tính trạng khối lượng quả do hai cặp gen (A, a và B, b) nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương tác cộng gộp với nhau. Cây có kiểu gen aabb cho quả nặng 30g. Cứ một alen trội trong kiểu gen làm quả nặng thêm 5g. Theo lý thuyết, loài này có bao nhiêu kiểu gen khác nhau cùng quy định cây có quả nặng 40g?
A. 1. 			B. 2.				C. 3. 				D. 4. 
[image: ]Câu 17: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa là do sự tác động của hai cặp gen (A,a và B,b) phân li độc lập. Gen A và gen B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ bên. Các alen a và b không có chức năng trên. Những cây hoa trắng trong loài này có số kiểu gen tối đa là
A. 3 kiểu gen.                        B. 5 kiểu gen.                     C. 4 kiểu gen.                  D. 6 kiểu gen.
Câu 18:Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một loại alen trội A hoặc B thì cho hoa hồng, còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa hồng thuần chủng giao phối với cây hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa hồng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây phù hợp với tất cả các thông tin trên?
	(1) AAbb  AaBb	(3) AAbb  AaBB	(5) aaBb  AaBB
	(2) aaBB  AaBb	(4) AAbb  AABb	(6) Aabb  AABb
	Đáp án đúng là:
	A. (3), (4), (6).	B. (1), (2), (4).	C. (1), (2), (3), (5).	D. (2), (4), (5), (6).

BÀI 11
Câu 19: Hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra khi 
A. bố, mẹ phải thuần chủng và khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản.
B. các gen chi phối các tính trạng phải trội hoàn toàn.
C. các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên cùng một cặp NST tương đồng.
D. các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.
Câu 20: Cá thể có kiểu gen Ab//aB giảm phân tạo giao tử với tần số hoán vị 10% sẽ tạo các loại giao tử với tỉ lệ là
A. 10% AB, 10% ab, 40% Ab, 40% aB.	B. 40% AB, 40% ab, 10% Ab, 10% aB.
C. 5% AB, 5% ab, 45% Ab, 45% aB.	D. 45% AB, 45% ab, 5% Ab, 5% aB.
Câu 21: Ở ngô, gen A quy định thân cao, a - thân thấp; B - hạt vàng, b - hạt trắng. Cho lai (P) ngô thân cao, hạt vàng với ngô thân thấp, hạt trắng thu được thế hệ lai có tỉ lệ các loại kiểu hình như sau: 81 cây thân thấp, hạt vàng: 79 cây thân cao, hạt trắng: 21 cây thân thấp, hạt trắng : 19 cây thân cao, hạt vàng. Phép lai đúng (P) là




A. .		B. .			C. .		D. .
Câu 22: Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Hai cặp gen này nằm trên một nhiễm sắc thể (NST). Với tần số hoán vị gen là 20%, phép lai nào dưới đây sẽ làm xuất hiện tỉ lệ kiểu hình là 1: 1?








A.  × .	B.  × .   	 C.  × .		D.  × .


Câu 23: Ở một loài thực vật, gen A: thân cao, a: thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể tự thụ phấn với tần số hoán vị gen là 20% ở cả hai giới. Tỉ lệ kiểu gen được hình thành ở F1 là bao nhiêu?
A. 32%.	B. 51%.			C. 16%.		D. 24%.
Câu 24: Theo lý thuyết, phép lai nào dưới đây ở một loài sẽ cho tỉ lệ kiểu gen AB// AB là nhỏ nhất? Biết tần số trao đổi chéo (hoán vị gen) ở các cá thể đem lai đều là 20%.








A.  × 	B. × .	C.  × .	D. × .

BÀI 12
Câu 25: Điều nào sau đây không đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở người bình thường?
A. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có trong tế bào sinh dục.	
B. Ở nữ có chứa cặp nhiễm sắc thể XX, ở nam có chứa cặp nhiễm sắc thể XY.
C. Trong mỗi tế bào sinh dưỡng bình thường chỉ chứa một cặp nhiễm sắc thể giới tính.  
D. Trên cặp nhiễm sắc thể giới tính chứa các gen qui định giới tính và còn có chứa các gen qui định tính trạng thường.
Câu 26: Ở ruồi giấm gen A quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt trắng, các gen này nằm trên NST X, không nằm trên NST Y. Cho ruồi mắt đỏ giao phối với ruồi mắt trắng, F1 thu được tỷ lệ kiểu hình là: 1 đực mắt đỏ: 1 đực mắt trắng: 1 cái mắt đỏ: 1 cái mắt trắng: kiểu gen của các ruồi đem lai là: 
A. XAY, XaO.		B. XAY, XaXa.		C. XaY, XAXa.		D. XaY, XAXA.
Câu 27: Ở ruồi giấm, tính trạng mắt đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên NST X không có alen trên NST Y. Cho ruồi cái mắt đỏ thuần chủng giao phối với ruồi đực mắt trắng thuần chủng được ruồi F1. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, kết quả thu được về kiểu hình ở đời F2 là
A. 50% ruồi cái mắt đỏ: 50% ruồi cái mắt trắng: 50% ruồi đực mắt đỏ: 50% ruồi đực mắt trắng.
B. 100% ruồi cái mắt đỏ: 50% ruồi đực mắt đỏ: 50% ruồi đực mắt trắng.
C. 100% ruồi cái mắt đỏ: 100% ruồi đực mắt trắng.
D. 100% ruồi mắt đỏ.
Câu 28: Ở một loài thực vật, khi tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu được kết quả như sau:
Phép lai thuận: Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F1 toàn cây hoa trắng.
Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ, thu được F1 toàn cây hoa đỏ.
      Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thu được F2. Theo lý thuyết F2, ta có
A. 100% cây hoa đỏ.				B. 100% cây hoa trắng.
C. 75% cây hoa trắng, 25% cây hoa đỏ.		D. 75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng.
Câu 29: Ở tằm tính trạng màu sắc trứng do một gen có 2 alen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen A quy định màu trứng sáng trội hoàn toàn so với alen a quy định trứng màu sẫm. Người ta có thể dựa vào kết quả của phép lai nào sau đây để phân biệt để phân biệt được tằm đực và tằm cái ngay từ giai đoạn trứng?
A. XAXa × XaY. 	B. XaXa × XAY.		C. XAXA × XaY.	D. XAXa × XAY.
Câu 30: Khi nói về sự di truyền của gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X ở người, trong trường hợp không có đột biến, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Ở nữ giới trong tế bào sinh dưỡng, gen tồn tại thành cặp alen.
B. Gen của bố chỉ di truyền cho con gái mà không di truyền cho con trai.
C. Tỉ lệ người mang kiểu hình lặn ở nam giới cao hơn nữ giới.
D. Gen của mẹ chỉ di truyền cho con trai mà không di truyền cho con gái.

BÀI 13
Câu 31: Sự mềm dẻo kiểu hình có nghĩa là
A. tính trạng có mức phản ứng rộng.
B. sự điều chỉnh kiểu hình theo sự biến đổi của kiểu gen.
C. một kiểu gen có thể biểu hiện thành nhiều kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau.
D. một kiểu hình có thể do nhiều kiểu gen quy định.
Câu 32:  Phát biểu nào sau đây không đúng về thường biến?
 A. Thường biến là biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen.
 B. Sản lượng sữa bò của một giống bò thay đổi khi thay đổi chế độ dinh dưỡng là một ví dụ về hiện tượng thường biến.
 C. Thường biến giúp sinh vật thích nghi với thay đổi của môi trường tạo nên sự mềm dẻo kiểu hình..
 D. Thường biến do kiểu gen quy định nên di truyền được.
Câu 33: Yếu tố giống trong sản xuất nông nghiệp tương đương với yếu tố nào sau đây?
A. Môi trường.	B. Kiểu gen.		C. Kiểu hình.		D. Năng suất.
Câu 34: Khi nói về mức phản ứng của một tính trạng, nhận định nào sau đây không đúng?
A. Các giống khác nhau có thể có mức phản ứng khác nhau.
B. Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng.
C. Mức phản ứng do điều kiện môi trường sống (thức ăn, kỹ thuật chăm sóc . . .) quy định.
D. Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.

BÀI 16 & 17
Câu 35: Ở động vật, giao phối gần là hiện tượng giao phối giữa các cá thể
A. có kiểu hình giống nhau.			B. có kiểu gen giống nhau.
C. có cùng quan hệ huyết thống.		D. có khu vực sống gần nhau.
Câu 36: Trong một  quần thể có 100 cây có kiểu gen AA, 120 cây có kiểu gen Aa, 180 cây có kiểu gen aa. Tần số của alen A, a lần lượt là 
A. 0,4; 0,6.		B. 160, 240.		C. 45% ; 55%.	    	D. 0,55 ;  0,45.
Câu 37: Ở đậu, hoa tím do gen trội A quy định, hoa trắng do gen lặn a quy định. Cho cây dị hợp Aa tự thụ phấn qua 3 thế hệ thì tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F3 là:
A. 50% hoa tím: 50% hoa trắng.		B. 56,25% hoa tím: 43,75% hoa trắng.
C. 62,5% hoa tím: 37,5% hoa trắng.	D. 75% hoa tím: 25% hoa trắng.
Câu 38:  Ở ngô gen A quy định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt trắng. Trong quần thể ngô có tỉ lệ kiểu gen là : 0,3AA + 0,4Aa + 0,3aa, khi cho quần thể giao phối tự do và ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời sau là :
A. 70% hạt đỏ + 30% hạt trắng.			B. 75% hạt đỏ + 25% hạt trắng.
C. 100% hạt đỏ.					D. 50% hạt đỏ + 50% hạt trắng.
Câu 39: Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,36 AA+ 0,39 Aa + 0,25 aa.		B. 100% AA. 
C. 0,49 AA + 0,35 Aa + 0,16 aa.		D. 100% Aa.
Câu 40: Ở một loài thực vật gen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng hoa trắng. Trong một quần thể thực vật có 200 cây có kiểu gen AA, 200 cây có kiểu gen Aa, 100 cây có kiểu gen aa. Khi quần thể này đạt trạng thái cân bằng sẽ có tỉ lệ kiểu hình là: 
A. 80% hoa đỏ: 20% hoa trắng.    		B. 84% hoa đỏ: 16 % hoa trắng.
C. 60% hoa đỏ: 40% hoa trắng.     		D. 96% hoa đỏ: 4% hoa trắng.

BÀI 18
Câu 41: Phát biểu nào không đúng về ưu thế lai?
A. Ưu thế lai là hiện tượng con lai có sức sống, năng suất cao hơn hẳn dạng bố mẹ.
B. Ưu thế lai có thể được tạo ra bằng lai khác dòng đơn, lai khác dòng kép.
C. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau  đó giảm dần qua các thế hệ.
D. Người ta thường dùng con lai F1 có ưu thế lai cao làm giống.
Câu 42: Cơ sở di truyền của giả thuyết siêu trội để giải thích cho hiện tượng ưu thế lai là
A. cơ thể ưu thế lai có năng suất cao, phẩm chất tốt... vì có hàm lượng ADN trong tế bào nhiều hơn bố, mẹ.                  
B. ưu thế lai cao nhất ở F1 sau đó giảm dần vì số lượng các cặp gen thuần chủng bị giảm.
C. ở trạng thái dị hợp về các cặp gen nên con lai có kiểu hình vượt trội so với bố, mẹ thuần chủng. 
D. con lai F1 đa dạng về kiểu gen nên có đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.
Câu 43: Phương pháp nào sau đây không được áp dụng để tạo ưu thế lai?
A. Lai phân tích.	B. Lai khác dòng kép.		C. Lai khác dòng đơn.	  D. Lai thuận nghịch.
Câu 44: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ưu thế lai tỉ lệ thuận với số lượng cặp gen đồng hợp tử trội có trong kiểu gen của con lai.
B. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1 của phép lai khác dòng.
C. Ưu thế lai có thể được duy trì và củng cố bằng phương pháp tự thụ phấn hoặc giao phối gần.
D. Ưu thế lai chỉ xuất hiện ở phép lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen giống nhau.
Câu 45: Theo giả thuyết siêu trội, thì ở đời con có ưu thế lai là nhờ:
A. Chứa nhiều cặp gen hơn bố, mẹ.		
B. Chứa nhiều cặp gen đồng hợp tử hơn bố, mẹ.
C. Chứa nhiều cặp gen dị hợp tử hơn bố, mẹ.     
D. Chứa hàm lượng ADN cao hơn bố, mẹ.
Câu 46: Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu thế lai?
A. Ưu thế lai cao hay thấp ở con lai phụ thuộc vào trạng thái đồng hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau.
B. Ưu thế lai cao hay thấp ở con lai không phụ thuộc vào trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau.
C. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ.
D. Ưu thế lai biểu hiện ở đời F1, sau đó tăng dần qua các thế hệ.
Câu 47: Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là:
A. Đột biến gen.	B. Đột biến NST.	C. Biến dị tổ hợp.	D. Thường biến.

BÀI 19
Câu 48: Trong chọn giống cây trồng, phương pháp gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích
A. tạo nguồn biến dị cung cấp cho quá trình tiến hoá.
B. tạo dòng thuần chủng về các tính trạng mong muốn.
C. tạo ra những biến đổi về kiểu hình mà không có sự thay đổi về kiểu gen.
D. tạo nguồn biến dị cung cấp cho quá trình chọn giống.
Câu 49: Nội dung nào sau đây không đúng với tạo giống bằng công nghệ tế bào?
A. Từ một cây ban đầu có thể tạo nên một quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen.
B. Chia phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau.
C. Tạo các dòng thuần chủng khác nhau rồi cho lai khác dòng và chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn.
D. Nuôi cấy hạt phấn, sau đó lưỡng bội hoá tạo cây lưỡng bội đồng hợp tử về tất cả các gen.
Câu 50: Từ một hoặc một nhóm tế bào sinh dưỡng ở thực vật, người ta có thể sử dụng các loại hoocmôn thích hợp và nuôi cấy trong những môi trường đặc biệt để tạo ra những cây trồng hoàn chỉnh. Đây là phương pháp
A. cấy truyền phôi.					B. tạo giống bằng công nghệ gen.
C. tạo giống bằng công nghệ tế bào.		D. tạo giống mới bằng gây biến dị.
Câu 51: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của phương pháp gây đột biến nhân tạo?
A. Tạo ra giống dâu tằm tam bội 3n.
B. Tạo ra giống cây trồng đơn bội từ hạt phấn đơn bội (n).
C. Tạo ra giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa.
D. Tạo ra giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β – carôten trong hạt.
Câu 52: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào?
A. Tạo ra chủng vi khuẩn E.coli sản xuất được insulin giúp chữa bệnh tiểu đường ở người.
B. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội đồng hợp ở tất cả các cặp gen.
C. Tạo ra giống dưa hấu tam bội từ giống lưỡng bội ban đầu.
D. Tạo ra giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β – carôten trong hạt.
Câu 53 : Trong kỹ thuật lai tế bào sinh dưỡng, các tế bào trần là:
A. Các tế bào sinh dục còn non đã được đưa ra khỏi cơ quan sinh sản.
B. Các tế bào xôma còn non tách rời ra từ các mô của cơ quan sinh dưỡng.
C. Các tế bào sinh dưỡng đã được xử lí làm tan thành tế bào, còn lại màng nguyên sinh mỏng.
D. Các tế bào xôma đã xử lí để hút nhân ra ngoài, chuẩn bị truyền nhân cho tế bào nhận.
Câu 54: Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy vào tử cung của nhiều cá thể, phương pháp này được áp dụng để nhân giống nhanh chóng nhiều động vật quý hiếm được gọi là 
A. nuôi cấy hợp tử.			B. cấy truyền phôi.	
C. kĩ thuật chuyển phôi.		D. nhân giống đột biến. 

BÀI 20
Câu 55: Công nghệ gen là: 
A. Quy trình chỉ tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi, từ đó tạo ra cơ thể với những đặc điểm mới.
B. Quy trình chỉ tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có thêm gen mới, từ đó tạo ra cơ thể với những đặc điểm mới.
C. Quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có có gen bị đột biến, hay có thêm gen đột biến mới, từ đó tạo ra cơ thể với những đặc điểm mới.
D. Quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có có gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ đó tạo ra cơ thể với những đặc điểm mới.
Câu 56: Để nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN plasmit, người ta sử dụng enzim
A. pôlymeraza.		B. ligaza.            C. restrictaza.			D. amilaza.
Câu 57: Ở cà chua biến đổi gen, nhờ đó quá trình chín của quả bị chậm lại nên có thể vận chuyển đi xa hoặc để lâu mà không bị hỏng. Nguyên nhân của hiện tượng này là
A. gen sản sinh ra êtilen bị bất hoạt.
B. gen sản sinh ra êtilen đã được hoạt hóa.
C. cà chua này đã được chuyển gen kháng virut.
D. cà chua này là thể đột biến.
Câu 58: Trong kỹ thuật cấy gen, việc ghép (nối) đoạn ADN của tế bào cho vào ADN plasmit nhờ enzim:
A. ADN restrictaza. 	    	B. ADN pôlimeraza.	C. ARN pôlimeraza.	    D. ADN ligaza.
Câu 59: Thể truyền thường được sử dụng trong kỹ thuật chuyển gen là:
A. ADN hoặc ARN.		B. Virut hoặc vi khuẩn.
C. Tế bào thực vật hoặc tế bào động vật.   	D. Plasmit hoặc virut.
Câu 60: Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu để:
A. tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn. 
B. dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
C. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền.
D. nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp.
Câu 61: Trong kỹ thuật tạo dòng ADN tái tổ hợp thao tác được thực hiện theo trình tự sau:
A. Cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp → tách ADN → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng ADN tái tổ hợp.
B. Tách ADN → cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng ADN tái tổ hợp.
C. Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp → tách ADN →  phân lập dòng ADN tái tổ hợp.
D. Tách ADN → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp → phân lập dòng ADN tái tổ hợp.

BÀI 21
Câu 62: Bệnh phêninkêtô niệu ở người do rối loạn chuyển hóa axit amin phêninalanin. Nếu phát hiện sớm, cơ thể có thể phát triển bình thường khi thực hiện chế độ dinh dưỡng là
A. tăng thức ăn có axit amin phêninalanin.
B. hạn chế thức ăn chứa axit amin phêninalanin.
C. không ăn thức ăn chứa axit amin phêninalanin.
D. sử dụng thức ăn có chứa enzim chuyển hóa phêninalanin.
Câu 63: Hội chứng Đao ở người là do loại đột biến nào sau đây gây ra?
A. Đột biến gen.				B. Đột biến cấu trúc NST.
C. Đột biến thể lệch bội.  			D. Đột biến thể đa bội.
Câu 64: Khối u trên cơ thể người được gọi là ác tính khi
A. xuất hiện ở cơ quan giữ vai trò quan trọng của cơ thể.
B. tế bào của khối u có khả năng di chuyển vào máu và đi đến nơi khác.
C. tế bào khối u do đột biến nhiễm sắc thể gây ra.
D. tế bào khối u do đột biến gen trội gây ra.
Câu 65:  Đột biến gen tiền ung thư và gen ức chế khối u là những dạng đột biến gen nào?
A. Đột biến gen tiền ung thư thường là đột biến lặn, còn đột biến gen ức chế khối u cũng thường là đột biến lặn.
B. Đột biến gen tiền ung thư thường là đột biến trội, còn đột biến gen ức chế khối u thường là đột biến lặn.
C. Đột biến gen tiền ung thư thường là đột biến lặn, còn đột biến gen ức chế khối u thường là đột biến trội.
D. Đột biến gen tiền ung thư thường là đột biến trội, còn đột biến gen ức chế khối u cũng thường là đột biến trội.
Câu 66: Nhận định nào sau đây là đúng về hội chứng Đao ở người?
A. Hội chứng Đao do đột biến gen nằm trên nhiễm sắc thể số 21 gây ra.
B. Hội chứng Đao do thừa một nhiễm sắc thể giới tính gây ra.
C. Hội chứng Đao do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng lặp đoạn trên nhiễm sắc thể số 21 gây ra.
D. Hội chứng Đao thuộc dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể liên quan đến nhiễm sắc thể thường.
Câu 67: Khi nói về bệnh phêninkêto niệu ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Có thể phát hiện ra bệnh phêninkêto niệu bằng cách làm tiêu bản tế bào và quan sát hình dạng nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi.
B. Bệnh phêninkêtô niệu là do lượng axit amin tirôzin dư thừa và ứ đọng trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh.
C. Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit amin phêninalanin ra khỏi khẩu phần ăn của người bệnh thì người bệnh sẽ trở nên khỏe mạnh hoàn toàn.
D. Bệnh phêninkêto niệu là bệnh do đột biến ở gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirôzin trong cơ thể.
Câu 68: Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết cho bệnh nhân ung thư là do: 
A. các tế bào đột biến mất khả năng hoạt động.
B. các tế bào đột biến tiết ra độc tố.
C. các tế bào đột biến chèn ép làm cho các cơ quan không hoạt động được.
D. các tế bào đột biến mất khả năng phân chia.

BÀI 22
Câu 69: Liệu pháp gen là phương pháp thực hiện việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách
A. phá hủy các gen đột biến gây bệnh.
B. phục hồi chức năng của các gen đột biến.
C. thay thế các gen đột biến gây bệnh bằng các gen lành.
D. gây đột biến các gen có hại rồi dùng hóa chất hoặc tia phóng xạ phá hủy nó.
Câu 70: Trong các nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng?
(1) Sản phẩm từ sinh vật biến đổi gen luôn an toàn cho sức khoẻ của con người.
(2) Hiện nay, liệu pháp gen là phương pháp được áp dụng phổ biến để bảo vệ vốn gen của loài người.
(3) Bệnh phêninkêtô ở người là do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gây ra.
(4) Các gen quy định yếu tố sinh trưởng khi bị đột biến đã tạo ra quá nhiếu sản phẩm tham gia vào quá trình phân bào đã gây ra bệnh ung thư ở người.
A. 1.		B. 2.		C. 3. 		D. 4.
Câu 71: Khi nói về xét nghiệm trước sinh ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1) Xét nghiệm trước sinh là xét nghiệm để biết xem thai nhi có bị bệnh di truyền nào đó hay không.
(2) Xét nghiệm trước sinh được thực hiện bằng hai kĩ thuật phổ biến là chọc dò dịch ối và sinh thiết tua nhau thai.
(3) Xét nghiệm trước sinh nhằm mục đích chủ yếu là xác định tình trạng sức khỏe của người mẹ trước khi sinh con.
(4) Xét nghiệm trước sinh để sàng lọc các thai nhi là một trong các biện pháp giúp bảo vệ vốn gen của loài người.
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 72: Những biện pháp để “bảo vệ vốn gen của loài người”:
(1) Tạo môi trường sạch tránh và hạn chế các tác hại của các tác nhân gây đột biến.
(2) Sử dụng liệu pháp gen.
(3) Sử dụng tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh.	Phương pháp đúng là: 
A. (1) (2)	B. (2) (3)	C. (1) (3)	D. (1) (2) (3)
Câu 73: Vật chất di truyền của virut HIV gây ra bệnh AIDS là:
A. Một phân tử ARN.     		B. Hai phân tử ARN.	
C. Một phân tử ADN.     	D. Hai phân tử ADN.
Câu 74: “Gánh nặng di truyền” là thuật ngữ chỉ cho:  
A. Các dạng đột biến NST gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn đột biến gen.
B. Nhiều loại gen đột biến được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ngày càng nhiều thêm cho vốn gen của loài người.
C. Những tác động tiêu cực do việc giải mã bộ gen người mang lại.
D. Những tác động tiêu cực do phát triển công nghệ gen, công nghệ tế bào gây ra.

Câu 75: Trong di truyền y học tư vấn, phát biểu không đúng khi nói về việc xét nghiệm trước sinh ở người là:
A. Mục đích xét nghiệm trước sinh là xác định người mẹ sinh con trai hay gái để giúp người mẹ quyết định có nên sinh hay không.
B. Kĩ thuật chọc ối và sinh thiết nhau thai là để tách lấy tế bào phôi cho phân tích ADN cũng như nhiều chi tiết hóa sinh.
C. Các xét nghiệm trước sinh đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ sinh con bị các khuyết tật di truyền mà vẫn muốn sinh con.
D. Mục đích xét nghiệm trước sinh là để biết xem thai nhi có bị bệnh di truyền hay không.

BÀI 24
Câu 76: Những cơ quan có chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc chung gọi là
A. Cơ quan tương đồng.  	B. Cơ quan thoái hóa.
C. Cơ quan tương tự.     		D. Cơ quan tương hợp.
Câu 77: Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin, chứng tỏ chúng tiến hóa từ một tổ tiên chung. Đây là một trong những bằng chứng tiến hóa về:
A. phôi sinh học.	B. địa lý sinh vật học.	C. sinh học phân tử.	D. giải phẫu so sánh.
Câu 78: Cho những ví dụ sau:
(1) Cánh dơi và cánh côn trùng.	(2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi
(3) Mang cá và mang tôm	(4) Chi trước của thú và tay nguời
Những ví dụ về cơ quan tương đồng là:
A. (1) và(3). 	B. (1) và (4).	C. (1) và (2).	D. (2) và (4). 
Câu 79: Những bằng chứng tiến hoá nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?
(1) Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
(2) Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.
(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
(4) Prôtêin của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 20 loại axit amin.
(5) Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.
A. (2), (3), (5).	B. (1), (3), (4).	C. (2), (4), (5).		D. (1), (2), (5).
Câu 80: Một trong những bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh rằng tất cả các loài sinh vật đều có chung nguồn gốc là:
A. Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều chung một bộ mã di truyền.
B. Sự giống nhau về một số đặc điểm hình thái giữa các loài phân bố ở các vùng địa lí khác nhau.
C. Sự tương đồng về quá trình phát triển phôi ở một số loài động vật có xương sống.
D. Sự giống nhau về một số đặc điểm giải phẫu giữa các loài.
--- HẾT ---
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